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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTPVHCC ngày     tháng    năm 2025  

của Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) 
 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (06 thủ tục) 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ (06 THỦ TỤC) 

 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (06 thủ tục) 

1.  1. Cấp Giấy phép hoạt 

động hỗ trợ nạn nhân 

08 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thành phố - Chi 

nhánh số 02; số 85 

phố Dịch Vọng Hậu, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia 

1. Luật Phòng, chống mua bán 

người ngày 28/11/2024; 

2. Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

mua bán người; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

5. Quyết định số 2179/QĐ-BYT 

ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

2.  2. Cấp lại, sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép hoạt 

động hỗ trợ nạn nhân 

06 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thành phố - Chi 

nhánh số 02; số 85 

phố Dịch Vọng Hậu, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ 

công  

1. Luật Phòng, chống mua bán 

người ngày 28/11/2024; 

2. Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

mua bán người; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

5. Quyết định số 2179/QĐ-BYT 

ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

3.  3. Cấp Giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thành phố - Chi 

nhánh số 02; số 85 

phố Dịch Vọng Hậu, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ 

công  

1. Luật Phòng, chống mua bán 

người ngày 28/11/2024; 

2. Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

mua bán người; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

5. Quyết định số 2179/QĐ-BYT 

ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

4.  4. Cấp lại, sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thành phố - Chi 

nhánh số 02; số 85 

phố Dịch Vọng Hậu, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ 

công 

1. Luật Phòng, chống mua bán 

người ngày 28/11/2024; 

2. Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

mua bán người; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

5. Quyết định số 2179/QĐ-BYT 

ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

5.  5. Đề nghị chấm dứt hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đơn đề 

nghị chấm dứt 

hoạt động của cơ 

sở 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thành phố - Chi 

nhánh số 02; số 85 

phố Dịch Vọng Hậu, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ 

công 

1. Luật Phòng, chống mua bán 

người ngày 28/11/2024; 

2. Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

mua bán người; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

5. Quyết định số 2179/QĐ-BYT 

ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

6.  6. Hỗ trợ học văn hóa, học 

nghề, trợ cấp khó khăn 

ban đầu cho nạn nhân 

09 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đơn đề 

nghị hỗ trợ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thành phố - Chi 

nhánh số 02; số 85 

phố Dịch Vọng Hậu, 

phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ 

công 

1. Luật Phòng, chống mua bán 

người ngày 28/11/2024; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ Luật hình sự ngày 

25/6/2025; 

3. Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

mua bán người; 

4. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

5. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

6. Quyết định số 2179/QĐ-BYT 

ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 
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 PHẦN II: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (07 thủ tục) 

 

STT 
Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố 

danh mục TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định sửa 

đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ 

1. Số 107 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 95/QĐ-

TTPVHCC ngày 14/02/2025 của Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành phố Hà Nội 

Khám giám định phúc quyết mức 

độ khuyết tật đối với trường hợp 

người khuyết tật hoặc đại diện 

người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, 

tổ chức) không đồng ý với kết luận 

của Hội đồng Giám định y khoa đã 

ban hành Biên bản khám giám định 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực Y tế 

2. Số 12 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 626/QĐ-

TTPVHCC ngày 17/04/2025 của Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công Thành phố 

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống mua bán người 

3. Số 13 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 626/QĐ-

TTPVHCC ngày 17/04/2025 của Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công Thành phố 

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống mua bán người 

4. Số 14 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 626/QĐ-

TTPVHCC ngày 17/04/2025 của Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công Thành phố 

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống mua bán người 
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STT 
Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố 

danh mục TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định sửa 

đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ 

5. Số 15 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 626/QĐ-

TTPVHCC ngày 17/04/2025 của Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công Thành phố 

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống mua bán người 

6. Số 16 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 626/QĐ-

TTPVHCC ngày 17/04/2025 của Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công Thành phố 

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân 

Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống mua bán người 

      7. Số 31 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 626/QĐ-

TTPVHCC ngày 17/04/2025 của Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính công Thành phố 

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ 

cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 

Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống mua bán người 

 




